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241 19220702 Phan Nguyễn Quỳnh Anh 25/02/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.1

242 19220703 Vi Tuấn Anh 27/02/2004 Nam Thái 10C07 10C07.1

243 19220705 Trương Trần Ngọc Bảo 05/08/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.1

244 19220706 Đỗ Kim Chi 10/03/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.1

245 19220710 Nguyễn Nguyên Giáp 11/05/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.1

246 19220711 Vũ Thị Thu Hà 08/10/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.1

247 19220712 Lê Thị Hằng 29/09/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.1

248 19220713 Đỗ Minh Hiếu 04/04/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.1

249 19220717 Nguyễn Thị Mai Loan 10/10/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.1

250 19220719 Châu Công Minh 24/04/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.1

251 19220720 Ngọc Thị Kim Ngân 28/05/2004 Nữ Nùng 10C07 10C07.1

252 19220723 Nguyễn Văn Nguyên 12/08/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.1

253 19220725 Hoàng Thị Nhung 14/09/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.1

254 19220727 Phùng Thị Kim Oanh 22/08/2004 Nữ Dao 10C07 10C07.1

255 19220729 Trần Văn Phú 01/10/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.1

256 19220731 Nguyễn Ngọc Quang Sáng 17/01/2003 Nam Kinh 10C07 10C07.1

257 19220732 Phan Hữu Tài 11/08/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.1

258 19220738 Nguyễn Thanh Thư 12/02/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.1

259 19220740 Tô Minh Trí 21/03/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.1

260 19220742 Vũ Quốc Việt 01/11/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.1

261 19220743 Nguyễn Thị Cẩm Yến 15/09/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.1

262 19220701 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 25/07/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.2

263 19220704 Hoàng Thị Ánh 16/01/2004 Nữ Nùng 10C07 10C07.2

264 19220707 Nguyễn Thị Diễm 25/08/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.2

265 19220708 Ngô Phạm Thùy Dung 01/05/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.2

266 19220709 Nguyễn Văn Đạt 10/02/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.2

267 19220714 Hoàng Văn Hùng 12/08/2004 Nam Nùng 10C07 10C07.2

268 19220715 Nguyễn Quốc Khánh 25/09/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.2

269 19220716 Vũ Thị Lan 02/10/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.2

270 19220721 Phạm Thanh Ngân 12/09/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.2

271 19220722 Nguyễn Hữu Nguyên 13/08/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.2

272 19220724 Lê Thanh Nhân 21/11/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.2

273 19220726 Hồ Thị Quỳnh Như 20/07/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.2
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274 19220728 Đỗ Nguyễn Duy Phan 02/12/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.2

275 19220730 Nguyễn Thị Phúc 08/09/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.2

276 19220733 Phạm Thị Mỹ Tâm 07/02/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.2

277 19220734 Hoàng Minh Tân 02/01/2004 Nam Nùng 10C07 10C07.2

278 19220735 Nguyễn Văn Thao 13/09/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.2

279 19220736 Hoàng Thị Thắm 19/04/2004 Nữ Nùng 10C07 10C07.2

280 19220737 Bùi Thị Kim Thoa 16/01/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.2

281 19220739 Trịnh Thị Thuỳ Trang 31/05/2004 Nữ Kinh 10C07 10C07.2

282 19220741 Phạm Văn Trịnh 21/12/2004 Nam Kinh 10C07 10C07.2
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